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TUẦN 13
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                                             Họ và tên:………………………………..Lớp…………

1. Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11


Khi nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, ta cộng chữ số hàng chục với chữ số hàng đơn vị nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì ta viết tổng vào giữa hai chữ số ban đầu. Trường hợp tổng 2 chữ số lớn hơn  hoặc bằng 10 ta phải nhớ 1 vào hàng liền trước của chữ số vừa viết.

Ví dụ: 27 × 11 = 297

=>Ta có cách nhẩm 27 × 11 như sau: 

  2 cộng 7 bằng 9

  Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27 được 297

  Vậy 27 × 11 = 297

48 × 11 = 528

Ta có cách nhẩm 48 × 11 như sau 

4 cộng 8 bằng 12

Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428. 

Thêm 1  vào 4 của 428, được 528.

Vậy 48 × 11 = 528
2. Nhân với số có 3 chữ số

Bước 1: Đặt tính


Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, viết dấu " 
[image: image75.png]


" ở giữa hai thừa số rồi kẻ gạch ngang thay cho dấu " = "

+ Bước 2: Tính

- Lấy chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ hai nhân với các chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái được tích riêng thứ nhất


- Lấy chữ số hàng chục của thừa số thứ hai nhân với các chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái (viết thẳng hàng chục) được tích riêng thứ hai. ( Tích riêng thứ hai lùi sang bên trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất)


-Lấy chữ số hàng trăm của thừa số thứ hai nhân với các chữ số thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái  (viết thẳng hàng trăm) được tích riêng thứ ba. Tích riêng thứ ba lùi sang bên trái 1 cột so với tích riêng thứ hai)
- -Cộng ba tích riêng ta được tích chung là kết quả của phép nhân
Ví dụ: 164 × 123 = ?
	Thông thường ta đặt tính và tính như sau: 
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	▪ 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

   3 nhân 6 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1

   3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

▪ 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 (dưới 9) 

   2 nhân 6 bằng 12,  viết 2 nhớ 1

   2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 4

▪ 1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 2) 

   1 nhân 6 bằng 6,  viết 6

   1 nhân 1 bằng 1, viết 1 

▪ Hạ 2

9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1

4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 4 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1

3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0  nhớ 1

1 thêm 1 bằng 2, viết 2

164 × 123 = 20172


Trường hợp chữ số hàng chục của thừa số thứ 2 là chữ số 0. Khi đó tích riêng thứ hai toàn chữ số 0. Khi đó, ta không viết tích riêng này mà ta viết luôn tích riêng thứ ba. Khi viết tích riêng này, ta lùi sang bên trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất.
Ví dụ: 258 × 203
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	Viết tích riêng thứ 516 lùi sang bên trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất.


A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CƠ BẢN
Phần 1: Học sinh thực hiện các lệnh ghi trong bài toán:

	BÀI TOÁN
	ĐÁP SỐ

	1.Tính:

  b) 45 
[image: image4.wmf]´

 11                        b) 11 
[image: image5.wmf]´

 78                        c) 64 
[image: image6.wmf]´

 11
	a)

b)

c)  

	2.Tìm x:

                a) x : 11 = 35                       b) x : 89 = 11
	a)

b)

	3. Khối lớp Ba xếp thành 18 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Bốn xếp thành 11 hàng, mỗi hàng có 16 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? 
	

	4. Tính:

           a) 456 
[image: image7.wmf]´

 123                             b) 246 
[image: image8.wmf]´

 135 + 2012 
	a)

b)

	5. Tính:

           a) 357 
[image: image9.wmf]´

 204                             b) 406 
[image: image10.wmf]´

 305 - 2013
	a)

b)

	6. Tính:

           a) 135 
[image: image11.wmf]´

 28 + 135 
[image: image12.wmf]´

 72             b) 246 
[image: image13.wmf]´

 203 - 246 
[image: image14.wmf]´

 103
	a)

b)

	7. Tính diện tích hình vuông có cạnh dài 205m.
	

	8. Tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều rộng 305m và chiều dài gấp đôi chiều rộng.
	

	9. Trung bình mỗi con gà ăn 75g thức ăn trong một ngày. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam thứcawn cho 140 con gà ăn trong 20 ngày?
	

	10. Một ngày có 24 giờ. Hỏi năm 2013 có bao nhiêu giờ?
	

	11*. Tìm x:
                a) x : 123 = 12 
[image: image15.wmf]´

 23                   b) x : 203 = 25 
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 14                       
	a)

b)

	12*. Tính:
                a) 13579 + 203 
[image: image17.wmf]´

 45                   b) 60000 - 246 
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 205                       
	a)

b)

	13*. Tính:
                a) 23 
[image: image19.wmf]´

 24 
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 25                            b) 75 
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 12
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 103                                          
	a)

b)

	14*. Có hai xe chở xi măng, trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng, mỗi bao có 50kg xi măng. Xe I chở ít hơn xe II là 6 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tạ xi măng?
	

	15*. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 758dm, chiều dài hơn chiều rộng 29dm. Hỏi mảnh đất đó có diện tích bao nhiêu mét vuông?
	

	16*. Một mảnh đất hình vuông có chu vi 820m. Tính diện tích mảnh đất mảnh đất đó?
	

	17*. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 125m, chiều dài gấp 3lần chiều rộng. Mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông đó?
	

	18*. Mảnh đất hình chữ nhật ABCD có chiều dài 234m và chiều rộng 105m. Mảnh đất hình chữ nhật MNPQ có chiều dài và chiều rộng gấp đôi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ABCD. Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ?
	

	19*. Tính:

         1 + 4 + 7 + 10 + … + 97 + 100
	

	20*. Thay dấu * bằng chữ số thích hợp:

                    ***  

                  
[image: image23.wmf]´


                    2*5

                  2075

                  ***

                 *****

	


Phần 2: Học sinh trình bày bài làm:

1.  Viết kết quả tính vào chỗ chấm:
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2.  Tính: 
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3.  a) Tìm x:



[image: image28.wmf]x:1128

...........................

...........................

=

 




[image: image29.wmf]x:11165

...........................

...........................

=

 


b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
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4.  Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

	a
	207
	175
	384

	b
	571
	280
	106

	a x b 
	
	
	


5.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a) 500kg = ………… tạ


b) 22000kg = ………….. tấn


c) 
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d) 
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6.  Điền dấu ( > ; < ; = ) 
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7.  Khoanh tròn trước câu trả lời đúng:


a) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng kém chiều dài 
18m. Diện tích của khu vườn đó là:


A. 464m

B. 12 375m2

C. 13 375m2

D. 17 875m2 


b) Nếu cạnh của một hình vuông được gấp lên 3 lần thì diện tích của hình vuông gấp lên số lần là :


A. 3 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần 

8.  Một tổ sản xuất trong 11 ngày đầu mỗi ngày làm được 112 sản phẩm, trong 14 ngày sau mỗi ngày làm được 125 sản phẩm. Hỏi tổ sản xuất đó đã làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

9.  Mỗi hộp bút có 12 chiếc bút, mỗi chiếc giá 1500 đồng. Hỏi mua 35 hộp bút đó thì hết bao nhiêu tiền? (Giải bằng hai cách)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

10.  Cùng một lúc mở hai vòi nước chảy vào bể. Trung bình mỗi phút vòi I chảy được 24l nước, vòi II chảy được 18l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được bao nhiêu lít nước vào bể? (Giải bằng hai cách)

11*. Mỗi ngày nhà máy làm được 125 sản phẩm. Hỏi nếu mỗi tháng nhà máy làm việc 25 ngày thì trong một năm làm được bao nhiêu sản phẩm? (Giải bằng hai cách)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12*. Khi nhân một số với 205, một bạn đã viết các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có kết qủa là 1638. Tìm tích đúng của phép nhân đó?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

13. ĐỐ VUI

Xem hình dưới đây và cho biết bạn đứng ở vị trí số mấy thấp nhất?


            A.1                     B.2                   C.3                          D.4               E.5

ĐÁP ÁN

Phần 1: 

1. a) 495                                       b) 858                                c) 704
2. a) x = 385                                 b) x = 979
3. Đáp số: 374 học sinh
              11
[image: image35.wmf]´

 18 + 16 
[image: image36.wmf]´

 11 =  (18 + 16) 
[image: image37.wmf]´

 11 = 374

4. a) 56088                                  b) 35222

5. a) 72828                                  b) 121817

6. a) 13500                                  b) 24600

7. Đáp số: Diện tích: 42025m2

8. Đáp số: Diện tích: 186050m2
9. 210kg

10. 8760 giờ

11*. a) x = 33948                              b) x = 71050

12*. a) 22714                                     b) 9570
13*. a) 13800                                    b) 92700
14*. Đáp số: Xe I: 21 tạ                                                Xe II: 24 tạ

Hai xe chở số bao xi măng là:

45 
[image: image38.wmf]´

 2 = 90 (bao)

Xe I chở số bao xi măng là:

(90 – 6) : 2 = 42 (bao)

Xe II chở số bao xi măng là:

90 – 42 = 48 (bao)

Xe I chở khối lượng xi măng là:

50 
[image: image39.wmf]´

 42 = 2100 (kg)

2100 kg = 21 tạ

Xe II chở khối lượng xi măng là:

50 
[image: image40.wmf]´

 48 = 2400 (kg)

2400 kg = 24 tạ

* Có thể trình bày cách giải như sau:

45 
[image: image41.wmf]´

 2 = 90 (bao)

50 
[image: image42.wmf]´

 90 = 4500(kg); 4500kg = 45 tạ

50 
[image: image43.wmf]´

 6 = 300 (kg); 300kg = 3 tạ

(45 - 3) : 2 = 21 (tạ)

45 – 21 =24 (tạ)

15*. Đáp số:  Diện tích: 357m2
Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

758 : 2 = 379 (dm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(379 - 29) : 2 = 175 (dm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

175 + 29 = 204 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

204 
[image: image44.wmf]´

 175 = 35700 (dm2)

35700dm2 = 357m2

16*. Đáp số:  Diện tích: 42025m2
Độ dài cạnh hình vuông là:

820 : 4 = 205 (m)

Diện tích hình vuông là:

205 
[image: image45.wmf]´

 205 = 42025(m2)

17*. Đáp số:  Diện tích: 62500m2 
Chiều dài hình chữ nhật là:

125 
[image: image46.wmf]´

 3 = 375 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(375 + 125) 
[image: image47.wmf]´

 2 = 1000 (m)

Chu vi hình vuông cũng là 1000m

Độ dài cạnh hình vuông là:

1000: 4 = 250 (m)

Diện tích hình vuông là:

250 
[image: image48.wmf]´

 250 = 62500(m2)

18*. Đáp số:  Diện tích hình chữ nhật MNPQ: 98280m2

	Cách 1:

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là:

234 
[image: image49.wmf]´

 2 = 468 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật MNPQ là:

105 
[image: image50.wmf]´

 2 = 210 (m)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

468
[image: image51.wmf]´

 210 = 98280 (m2)
	Cách 1:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

234 
[image: image52.wmf]´

 105 = 24570 (m2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24570 
[image: image53.wmf]´

 2 
[image: image54.wmf]´

 2 = 98280 (m2)




19*. Tổng: 1717

Số các số hạng là:

(100 - 1) : 3 + 1 = 34 (số)

Tổng các số hạng đó là:

(100 + 1) 
[image: image55.wmf]´

 34 : 2 = 1717

20*. Đáp số: 415 
[image: image56.wmf]´

 205 = 85075

Thừa số thứ nhất là:

2075 : 5 = 415

Tích của hai thừa số là:

415 
[image: image57.wmf]´

 205 = 85075

Phần 2: 

9. 

	Cách 1: 

Số tiền mua 1 hộp bút là:

1500 
[image: image58.wmf]´

 12 = 18000 (đồng)

Số tiền mua 35 hộp bút là:

18000 
[image: image59.wmf]´

 35 = 630000 (đồng)


	Cách 2: 

Số chiếc bút đã mua là:

12 
[image: image60.wmf]´

 35 = 420 (chiếc)

Số tiền mua 420 chiếc bút là:

1500 
[image: image61.wmf]´

 420 = 630000 (đồng)




10. 

Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút

Cách 1: Sau 75 phút vòi  I chảy được số lít nước là:

24 
[image: image62.wmf]´

 75 = 1800 (l)

Sau 75 phút vòi II chảy được số lít nước là:

18 
[image: image63.wmf]´

 75 = 1350 (l)

Sau 75 phút cả hai vòi chảy được số lít nước là:

1800 + 1350 = 3150 (l)

Cách 2: Mỗi phút cả hai vòi chảy được số lít nước là:

24 + 18 = 42 (l)

Sau 75 phút cả hai vòi chảy được số lít nước là:

42 
[image: image64.wmf]´

 75 = 3150 (l)

11*. Đổi: 1 năm = 12 tháng

	Cách 1:

Mỗi tháng làm được số sản phẩm là:

125 
[image: image65.wmf]´

 25 = 3125 (sản phẩm)

Một năm làm được số sản phẩm là:

3125 
[image: image66.wmf]´

 12 = 37500 (sản phẩm)


	Cách 2:

Một năm làm việc số ngày là:

25 
[image: image67.wmf]´

 12 = 300 (ngày)

Một năm làm được số sản phẩm là:

125 
[image: image68.wmf]´

 300 = 37500 (sản phẩm)




12*.  Khi nhân một số với 205 mà đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng là đã nhân số đó với tổng các chữ số của 205: 

2 + 0 + 5 = 7

Thừa số thứ nhất là:

1638: 7 = 234

Tích đúng của hai số đã cho là:

234 
[image: image69.wmf]´

 205 = 47970
13.Dùng thước gióng vào hình ta thấy :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Bạn thấp nhất là bạn số 2

→ đáp án B

Kiến thức cần nhớ








_1636309496.unknown

_1636309986.unknown

_1636310002.unknown

_1660760950.unknown

_1660760954.unknown

_1660761333.unknown

_1660761334.unknown

_1660760956.unknown

_1660761332.unknown

_1660760957.unknown

_1660760955.unknown

_1660760952.unknown

_1660760953.unknown

_1660760951.unknown

_1636310006.unknown

_1660760948.unknown

_1660760949.unknown

_1636310008.unknown

_1660760947.unknown

_1636310009.unknown

_1636310007.unknown

_1636310004.unknown

_1636310005.unknown

_1636310003.unknown

_1636309994.unknown

_1636309998.unknown

_1636310000.unknown

_1636310001.unknown

_1636309999.unknown

_1636309996.unknown

_1636309997.unknown

_1636309995.unknown

_1636309990.unknown

_1636309992.unknown

_1636309993.unknown

_1636309991.unknown

_1636309988.unknown

_1636309989.unknown

_1636309987.unknown
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